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   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI NINH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /KL-BHXH Ninh Thuận, ngày       tháng 10 năm 2020

KẾT LUẬN
Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Thương mại và Sản 

xuất Tân Sơn Hoa Cương

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-BHXH ngày 10/9/2020 của Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã 
hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT); kiểm tra việc 
thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Ngày 29/9/2020, Đoàn Thanh 
tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất 
Tân Sơn Hoa Cương. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 12/10/2020 của Đoàn Thanh tra theo 
Quyết định số 254/QĐ-BHXH ngày 10/9/2020 và ý kiến giải trình của đơn vị.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận kết luận như sau:
I. Khái quát chung
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Sơn Hoa Cương.
- Địa chỉ: thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
- Điện thoại: 02593.531222 – 0962.996.868.
- Công ty TNHH TM&SX Tân Sơn Hoa Cương (02 thành viên trở lên) hoạt 

động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4500272827 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/6/2007, đăng ký thay đổi lần 
thứ 10 ngày 02/3/2017.

- Người đại diện theo pháp luật: bà Từ Thị Thanh Trúc, Giới tính: Nữ, sinh ngày 
07/3/1965, Giám đốc công ty, Thẻ căn cước/Giấy chứng minh công dân số 
021669828 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/8/2009. Hộ khẩu thường 
trú: số 335/67 Hùng Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng.
- Ngành nghề đăng ký sản xuất, kinh doanh: khai thác và chế biến đá.
- Số tài khoản 689688 tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh Ninh Thuận.
II. Kết quả thanh tra
1. Kết quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT
1.1. Về lao động và hợp đồng lao động (HĐLĐ)
- Số lao động tại đơn vị: 184 người.
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- Số lao động đã được ký HĐLĐ, hợp đồng khác (thời vụ, thử việc, công 
nhật, hưu trí, đào tạo nghề): 184/184 người.

Trong đó: 
+ Số lao động đã ký hợp đồng không xác định thời hạn: 59/184 người.
(Có 04 lao động đã ký HĐLĐ xác định thời hạn trên 02 lần)
+ Số lao động đã ký hợp đồng từ đủ 01 tháng trở lên: 00 người.
+ Số lao động đã ký hợp đồng thời vụ, vụ việc: 125/184
1.2. Về tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động (đối tượng đóng)
- Số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT: 59 người. 

Trong đó:
+ Đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT: 55 người.
+ Chưa tham gia BHXH, BHTN, BHYT: 04 người. Đoàn Thanh tra đề nghị 

đơn vị truy đóng BHXH, BHTN, BHYT cho số lao động trên với số tiền 
40.735.328 đồng (tạm tính, chưa bao gồm lãi), (đính kèm danh sách Phụ lục 1).

- Số lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT: 125 người.
- Căn cứ dữ liệu quyết toán thuế năm 2019 do cơ quan Thuế cung cấp, đơn vị 

có 196 lao động thuộc diện cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở 
lên, theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm thuộc đối tượng 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Theo danh sách trên, đơn vị có 125 lao 
động (ký hợp đồng thời vụ, vụ việc) đã đưa vào quyết toán thuế năm 2019 nhưng 
chưa đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT (đính kèm danh sách Đính kèm Phụ 
lục 2).

1.3. Về mức đóng BHXH, BHTN, BHYT
- Đơn vị đã đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động mức thấp nhất 

bằng mức lương tối thiểu Vùng III năm 2020 là 3.430.000 đồng/tháng.
- Đã xây dựng và đăng ký thang, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước 

về lao động tại địa phương.
1.4. Về trích nộp BHXH, BHTN, BHYT (phương thức đóng)
- Năm 2019 và 08 tháng đầu năm 2020, đơn vị không thực hiện trích nộp 

BHXH, BHTN, BHYT hàng tháng đúng quy định, mặc dù hàng tháng đều có trích 
từ tiền lương, tiền công của người lao động nhưng chưa kịp thời nộp về cơ quan 
BHXH. 

- Tính đến tháng 08/2020 đơn vị nợ BHXH, BHTN, BHYT số tiền 
125.516.375 đồng, tương ứng 02 tháng. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, đơn vị 
đã khắc phục chuyển nộp hết số tiền nợ.

2. Kết quả kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT
2.1. Việc cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT
- Số lao động đã được cấp sổ BHXH: 55 người.
- Số lao động đã được cấp thẻ BHYT: 55 người.
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Đơn vị đã bàn giao 55/55 sổ BHXH và thẻ BHYT cho người lao động lưu giữ 
theo quy định.

2.2. Việc giải quyết thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục 
hồi sức khỏe (DSPHSK)

Năm 2019 và 08 tháng đầu năm 2020, đơn vị phát sinh đề nghị giải quyết 32 
lượt chế độ BHXH cho người lao động với số tiền 79.364.400 đồng.

III. Kết luận
1. Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT
- Đơn vị đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động sai đối tượng 

đóng theo quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật BHYT.
- Đơn vị đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động đúng mức 

đóng theo quy định.
- Đơn vị đã thực hiện trích nộp BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động sai 

phương thức đóng theo quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật BHYT. 
2. Kết luận kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT
- Đơn vị đã bàn giao sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động lưu giữ theo 

quy định.
- Đơn vị đã đề nghị và thanh toán chế độ BHXH cho người lao động đúng 

quy định của pháp luật.
IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 nên tình hình kinh tế từ đầu năm 2020 đến 

nay gặp rất nhiều khó khăn, BHXH tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy kết quả 
đã đạt được, đồng thời thực hiện một số nội dung sau:

- Trích nộp BHXH, BHTN, BHYT hàng tháng theo đúng quy định của Luật 
BHXH, Luật Việc làm, Luật BHYT.

- Liên hệ BHXH huyện Ninh Hải để thực hiện truy đóng BHXH, BHTN, 
BHYT cho 04 lao động từ tháng 10/2019 với số tiền 40.735.328 (tạm tính, chưa 
bao gồm lãi).

- Rà soát lại 125 lao động (hợp đồng thời vụ, học việc) còn đang làm việc 
tính đến tháng 8/2020 có quyết toán chi phí với cơ quan Thuế năm 2019 để tham 
gia BHXH, BHTN, BHYT khi thuộc đối tượng theo quy định pháp luật trong 
tháng 11/2020.

V. Tổ chức thực hiện
- Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Sơn Hoa Cương thực hiện 

nội dung tại Mục IV Kết luận này và có báo cáo kết quả thực hiện về BHXH tỉnh 
(qua Phòng Thanh tra-Kiểm tra) trước ngày 30/10/2020.

- Giao BHXH huyện Ninh Hải tổ chức đôn đốc đơn vị khắc phục những tồn 
tại, hạn chế đã nêu tại Kết luận này và báo cáo kết quả cho Phòng Thanh tra-Kiểm 
tra trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam theo quy 
định.



4

- Giao Phòng Thanh tra-Kiểm tra BHXH tỉnh theo dõi, báo cáo kết quả việc 
thực hiện kết luận thanh tra tại đơn vị và tổ chức phúc tra nếu đơn vị không thực 
hiện khắc phục kết luận thanh tra; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo 
quy định của pháp luật nếu đơn vị cố tình không thực hiện hoặc thực hiện không 
đầy đủ kết luận thanh tra.

Từ những kết luận nêu trên, BHXH tỉnh Ninh Thuận đề nghị Giám đốc Công 
ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Sơn Hoa Cương nghiêm chỉnh chấp hành 
các quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế 
đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Vụ TT-KT BHXH Việt Nam (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh;
- Sở LĐTBXH tỉnh;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Cty TNHH TM và SX Tân Sơn Hoa Cương 
(thực hiện);
- Phòng Quản lý Thu;
- BHXH huyện Ninh Hải (thực hiện);
- Lưu: VT, TT-KT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tú
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   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI NINH THUẬN

DANH SÁCH LAO ĐỘNG CHƯA THAM GIA BHXH, BHTN, BHYT

(Đính kèm Kết luận số          /KL-BHXH ngày         /10/2020 của BHXH tỉnh)

STT Họ và tên Số CMND Thời gian đóng không 
đủ

Số 
tháng 
không 
đóng 
2019

Tiền lương 
BHXH, 
BHYT, 

BHTN (mức 
lương tối 

thiểu vùng 
năm 2019)

Số tiền truy 
đóng BHXH, 

BHYT, 
BHTN tạm 
tính 2019

Thời gian đóng không 
đủ

Số 
tháng 
không 
đóng 
2020

Tiền lương 
BHXH, BHYT, 

BHTN (mức 
lương tối thiểu 

vùng năm 
2020)

Số tiền truy đóng 
BHXH, BHYT, 
BHTN tạm tính 

2020

Tổng số tiền 
truyđóng tạm 

tính 2019+2020

A B C 1 2 3 4 = 3*32%*2 5 6 7 8 = 78* 32% *6 9=4+8

1 Huê Toàn 264233766 Từ 12-12/2019 1 3.477.500 1.112.800 Từ 01- 08/2020 8 3.670.100 9.395.456 10.508.256

2 Phạm Văn Sáng 264339324 Từ 10-12/2019 3 3.477.500 3.338.400 Từ 01- 08/2020 8 3.670.100 9.395.456 12.733.856

3 Trần Anh Tuấn 194455382 Từ 11-12/2019 2 3.477.500 2.225.600 Từ 01- 08/2020 8 3.670.100 9.395.456 11.621.056

4 Nguyễn Thật 264282425 - Từ 04- 08/2020 5 3.670.100 5.872.160 5.872.160

Cộng: 6.676.800 34.058.528 40.735.328

Phụ lục 1
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   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI NINH THUẬN

DANH SÁCH LAO ĐỘNG RÀ SOÁT LẠI ĐỂ THAM GIA BHXH, BHTN, BHYT TRONG THÁNG 11/2020

(Đính kèm Kết luận số          /KL-BHXH ngày       /10/2020 của BHXH tỉnh)

STT HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN NĂM 
SINH SỐ CMND NGÀY 

CẤP NGUYÊN QUÁN

1 NGUYỄN THỊ THANH THÚY VĂN PHÒNG 15/3/1991 264374884 19/10/2007 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
2 TRẦN THỊ CHÚC VĂN PHÒNG 12/6/1991 264374920 19/10/2007 MỸ TƯỜNG 1-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
3 TRẦN THỊ MỸ NGỌC KCS 1991 264374927 30/6/2010 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
4 NGUYỄN THỊ TUYẾT KHA VĂN PHÒNG 08/05/1996 264485963 02/11/2013 KHÁNH PHƯỚC- NHƠN HẢI-NINH HẢI - NINH THUẬN
5 DƯƠNG THỊ MAI TRÚC " 10/01/1993 264375406 14/11/2013 KHÁNH NHƠN 2- NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
6 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN " 26/5/1989 264281846 25/10/2018 KHÁNH PHƯỚC- NHƠN HẢI-NINH HẢI - NINH THUẬN
7 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG " 22/6/2000 264546766 13/7/2017 KHÁNH PHƯỚC- NHƠN HẢI-NINH HẢI - NINH THUẬN
8 NGUYỄN XIỀM " 1949 264129318 13/3/1997 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
9 NGUYẾN KHẮC NHỰT " 5/8/1963 264086823 24/3/2016 PHƯƠNG CỰU 2-PHƯƠNG HẢI-NINH HẢI-NINH THUẬN
10 BÙI XUÂN THOA " 28/4/1971 264436501 26/3/2011 PHƯƠNG CỰU -PHƯƠNG HẢI-NINH HẢI-NINH THUẬN
11 THÁI NHƯ NGUYỆN " 10/4/1959 264126343 27/1/1997 AN NHƠN - BÌNH ĐỊNH
12 TỐNG HỒ HẢI " 25/10/1957 264089065 13/1/2011 PHƯƠNG CỰU- PHƯƠNG HẢI- NINH HẢI- NINH THUẬN
13 VÕ VĂN VŨ " 13/12/1989 264282160 16/6/2011 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
14 PHẠM HOÀNG HIỆP " 26/7/1995 264485116 1/8/2013 MỸ TÂN 2 - THANH HẢI- NINH HẢI- NINH THUẬN
15 TRẦN VĂN MỌI " 1970 264135379 8/4/2014 KHÁNH NHƠN 1-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
16 NGUYỄN VƯỢNG " 1970 264136019 3/4/2012 KHÁNH TÂN- NHƠN HẢI- NINH HẢI - NINH THUẬN
17 NGUYỄN DUY CƯỜNG " 1974 264129715 17/03/1997 KHÁNH NHƠN - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
18 NGUYỄN HẢI CẨU ĐÁ 2/7/1995 264437393 18/4/2011 KHÁNH NHƠN - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
19 NGUYỄN VĂN HUY " 09/09/2002 264535439 19/1/2017 KHÁNH TÂN- NHƠN HẢI- NINH HẢI - NINH THUẬN
20 NGUYỄN THIÊN TRINH " 22/2/1990 264369245 6/9/2012 KHÁNH TÂN- NHƠN HẢI- NINH HẢI - NINH THUẬN
21 NGUYỄN THẾ DUY  25/7/2002 264535660 21/2/2017 KHÁNH TÂN- NHƠN HẢI- NINH HẢI - NINH THUẬN
22 NGUYỄN VĂN ÚT (HƯƠNG) ĐÓNG KIỆN GỖ 2/1/1986 264286372 22/10/2008 BA THÁP - BẮC PHONG - THUẬN BẮC- NINH THUẬN
23 HỒ VĂN VĨNH TÀI XẾ 26/6/1998 264477136 12/1/2012 MỸ PHONG - THANH HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
24 TRƯƠNG KHẮC LỘC ĐAI KIỆN 4/6/1984 264233058 19/4/2014 MỸ TƯỜNG 2 - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

Phụ lục 2
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25 TRƯƠNG KHẮC TẤN " 8/10/1993 264463908 7/10/2012 MỸ TƯỜNG 2 - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
26 NGUYỄN NGỌC HIẾU " 30/4/2002 264547084 22/8/2017 PHƯƠNG CỰU 3-PHƯƠNG HẢI-NINH HẢI-NINH THUẬN
27 DƯƠNG THANH THẢO ĐÓNG KIÊN 1982 264228606 3/2/2009 PHƯƠNG CỰU 2- PHƯƠNG HẢI- NINH HẢI- NINH THUẬN
28 NGUYỄN HỮU THIÊN MÁY BỔ 20/11/1987 264282421 23/10/2007 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
29 NGUYÊN HẬU " 22/10/1994 264437356 16/4/2011 KHÁNH NHƠN-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
30 PHẠM LẠI " 21/3/1980 264135108 6/9/2018 KHÁNH TÂN- NHƠN HẢI-NINH HẢI-NINH THUẬN
31 LÊ VĂN BANG " 16/2/1994 264452388 3/1/2012 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
32 NGUYỄN TRUNG THÀNH " 30/8/1986 264257670 25/10/2001 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
33 PHẠM THÀNH ĐƯỢC " 10/7/1987 264295055 30/9/2004 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
34 NGUYỄN VĂN PHÚC (1980) " 1980 264129807 22/10/2013 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
35 NGUYỄN THANH TRẦM " 1982 264135660 19/3/1997 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
36 LÊ HÙNG CÔNG " 17/8/1993 264375344 23/9/2011 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
37 NGUYỄN VĂN TRỊNH " 15/11/1996 264493975 18/11/2014 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

38 NGUYỄN THANH TÙNG " 24/9/1994 264494476 10/3/2015 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

39 NGUYỄN TRUNG TiẾN " 1/10/1984 264195998 26/5/2011 NHƯ BÌNH- PHƯỚC THÁI-NINH PHƯỚC-NINH THUẬN

40 NGUYỄN CHUNG " 20/1/1989 264282295 4/10/2018 KHÁNH PHƯỚC- NHƠN HẢI-NINH HẢI - NINH THUẬN

41 NGUYỄN VĂN PHÚ " 1/6/1989 215080015 11/4/2009 TÂY GIANG - TÂY SƠN - BÌNH ĐỊNH

42 PHẠM VĂN TRUNG " 24/3/1990 264374392 26/9/2012 MỸ TƯỜNG 1 - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

43 LÊ HOÀNG DUY MÁY  MÀI BC 26/4/1987 264282056 30/12/2003 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

44 NGUYỄN VĂN MÃN (TÂM) " 6/4/1990 264341028 28/7/2006 THÁI AN - VINH HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

45 ĐINH QUANG QUYN " 15/3/1989 264282251 30/12/2003 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

46 LÊ HỮU TÀI " 2/6/1982 023948111 28/8/2001 18/107B TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP.HCM

47 ĐINH QUANG TRÌNH MÁY  CẮT LT 1984 264233789 12/4/2000 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

48 LÊ NGỌC   " 1982 264129864 27/6/2013 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

49 NGUYỄN VĂN BẰNG " 2/6/1994 261342103 28/6/2010 VĨNH TÂN-TUY PHONG - BÌNH THUẬN

50 LÊ HOÀNG NGUYÊN " 8/3/1983 264233749 31/10/2019 KHÁNH PHƯỚC-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

51 NGUYỄN VĂN PHÚC " 1978 264126083 05/10/2007 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

52 LÊ HOÀNG KHANG " 20/04/1993 264375286 23/10/2007 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN



8

53 NGUYỄN VĂN BÌNH " 17/2/1992 261256420 17/4/2008 VĨNH TÂN-TUY PHONG - BÌNH THUẬN

54 HỒ TÌNH " 2/12/1988 264281442 20/9/2007 MỸ PHONG - THANH  HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

55 PHẠM VĂN PHỐ " 1985 264233034 4/4/2000 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NHINH THUẬN.

56 NGUYỄN HỮU TÍN " 06/08/1995 264486885 4/5/2017 KHÁNH NHƠN-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

57 HUỲNH DŨNG " 13/08/1988 264282316 30/12/2003 NHƠN HẢI-NINH HẢI-NINH THUẬN

58 NGUYỄN HỮU HOÀI MÁY CẮT BC 9/1/1995 264494252 5/2/2015 KHÁNH NHƠN - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

59 NGUYỄN VĂN HIỂU " 1989 264375371 23/10/2007 KHÁNH PHƯỚC- NHƠN HẢI-NINH HẢI - NINH THUẬN

60 LÊ  PHƯỚC SƠN " 10/6/1982 264164715 9/11/1997 KHÁNH PHƯỚC- NHƠN HẢI-NINH HẢI - NINH THUẬN

61 VÕ CHUNG " 29/5/1996 264451734 15/9/2011 KHÁNH NHƠN-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

62 NGUYỄN TÀI KHÒ ĐÁ 10/6/1993 264414584 8/4/2009 MỸ PHONG - THANH HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

63 NGUYỄN NGỌC KHẢI " 14/7/1995 264493196 26/6/2014 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

64 HỒ THÀNH THỌ " 1982 264135759 17/2/2005 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

65 TRẦN THOẢI " 18/8/1987 264282366 2/3/2012 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

66 TRẦN THOẠI " 1979 264129041 11/3/1997 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

67 TRẦN THOÁI " 1982 264135621 19/3/1997 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

68 NGUYỄN ĐỆ HÀN LƯỠI 1982 264126718 17/2/1997 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

69 TRẦN XUÂN HÙNG " 9/5/1992 194635148 2/7/2015 QUẢNG LIÊN - QUẢNG TRẠCH - QUẢNG BÌNH

70 HỒ VĂN THẢO " 20/8/1996 264473850 15/8/2013 LÁNG ME - BẮC SƠN -THUẬN BẮC - NINH THẬN

71 TRẦN VĂN LUẬN " 10/11/1994 194544659 26/11/2010 QUẢNG LIÊN - QUẢNG TRẠCH - QUẢNG BÌNH

72 TRẦN ĐẶNG " 23/9/1995 264463712 27/10/2003 KHÁNH NHƠN-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

73 LÊ TRỌNG CẦU
CẮT BC 
150*150 18/6/1989 264375295 23/10/2007 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

74 NGUYỄN VĂN PHÁT " 22/3/1993 264452627 9/02/2012 MỸ TƯỜNG - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

75 NGUYỄN HỮU THANH PHÁT " 3/6/1993 264374430 2/2/2018 MỸ TƯỜNG 1 - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

76 HUỲNH VỤ " 03/05/1990 264371608 27/09/2007 MỸ TƯỜNG 1 - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

77 TRỊNH NGỌC HIỀN " 10/3/1994 264473770 23/7/2013 XÓM BẰNG- BẮC SƠN- THUẬN BẮC- NINH THUẬN
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78 NGUYỄN VĂN PHÚC " 30/12/1996 264478246 23/4/2013 MỸ TƯỜNG 2 - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

79 TRẦN ĐĂNG DÂN " 8/7/1993 264374506 17/10/2007 MỸ TƯỜNG 1-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

80 DƯƠNG VĂN HOÀN " 19/12/1991 264374737 19/10/2007 KHÁNH NHƠN-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

81 LÊ VĂN KHỎE " 1985 264233464 4/10/2000 NHƠN HẢI-NINH HẢI-NINH THUẬN

82 TRƯƠNG KHẮC HOÀ " 1980 264127481 02/02/2009 MỸ TƯỜNG 1 - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

83 LÊ TÙNG " 3/3/1993 264395832 25/04/2017 KHÁNH PHƯỚC- NHƠN HẢI-NINH HẢI - NINH THUẬN

84 NGUYỄN VĂN HIẾU " 18/2/1990 264374097 14/11/2019 MỸ TƯỜNG 2 - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

85 NGUYỄN THÀNH VƯƠNG " 7/7/1985 264279620 28/10/2003 TRI HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

86 NGUYỄN NGỌC TOÀN " 1980 264135714 13/6/2013 KHÁNH TÂN - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

87 ĐẶNG HÙNG HÀO " 21/4/1983 341154949 19/8/2014 TÂN PHƯỚC-LAI VUNG-ĐỒNG THÁP

88 BÙI TRƯƠNG " 8/11/1995 264522475 28/7/2015 KHÁNH NHƠN - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

89 PHAN THÀNH NGHĨA " 3/3/1992 264365336 18/7/2007 BẮC SƠN - THUẬN BẮC - NINH THUẬN

90 PHẠM VĂN VŨ " 9/9/1989 264372967 1/12/2009 MỸ TƯỜNG 2 - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

91 LÊ THÀNH QUỐC " 6/2/2001 264561017 5/6/2018 MỸ TƯỜNG 2 - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

92 TRƯƠNG VĂN ẨN " 11/6/1995 264477494 27/2/2012 MỸ TƯỜNG 1-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

93 NGUYỄN ĐINH TẤN TỈNH DẬP ĐÁ 3/8/1994 264463064 30/3/2012 KHÁNH PHƯỚC- NHƠN HẢI-NINH HẢI - NINH THUẬN

94 TRẦN QUANG VIN " 19/06/1997 264486699 1/4/2014 KHÁNH HỘI- TRI HẢI- NINH HẢI- NINH THUẬN

95 HỒ THOÀNG " 05/6/1987 264375345 10/7/2014 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

96 NGUYỄN CÓ " 7/2/1987 264282120 30/12/2003 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

97 MAI CÔNG THỨC " 1/9/1990 264522875 2/6/2006 HÒA THÀNH- ĐÔNG HÒA- PHÚ YÊN

98 NGUYỄN DUY SANH " 3/6/1983 264282157 30/12/2003 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

99 TRẦN VĂN CƯỜNG " 1970 264135391 16/7/2013 KHÁNH NHƠN - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

100 MAI VĂN HIỀN " 11/7/1993 264375392 13/5/2014 KHÁNH TÂN - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

101 NGUYỄN VĂN TÝ " 14/10/1983 264252333 31/12/2003 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

102 TRẦN VĂN SANG " 24/06/1996 264464617 03/03/2016 KHÁNH NHƠN-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
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103 NGUYỄN THỊ NGỌC HAI
VĂN PHÒNG 

MỎ 10/11/1992 264375235 18/3/2010 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

104 NGUYỄN THỊ CHI " 21/9/1995 264464349 14/8/2012 PHƯƠNG CỰU 2-PHƯƠNG HẢI-NINH HẢI-NINH THUẬN

105 TRÀ THỊ MỸ HUY " 11/9/2001 264547595 24/11/2017 MỸ TƯỜNG 2-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

106 NGUYỄN TẤN ĐẠT " 11/5/1987 264290996 8/2/2011 KP4, P. MỸ BÌNH, TP PHAN RANG THÁP CHÀM, NT

107 NGUYỄN ĐÌNH LÝ
PHỤ  VIỆC 

MỎ 10/7/1953 264417105 23/9/2009 THANH HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

108 NGUYỄN AN NGHIỀN ĐÁ 12/9/1995 264493473 18/5/2017 KHÁNH PHƯỚC- NHƠN HẢI-NINH HẢI - NINH THUẬN

109 TRẦN TRUNG TRỰC " 28/12/1991 264375263 23/10/2007 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

110 TRẦN VĂN KHOÁI " 21/5/1989 194344132 1/9/2011 QUẢNG LIÊN - QUẢNG TRẠCH - QUẢNG BÌNH

111 NGUYỄN VĂN CƯỜNG " 23/2/1993 194455668 7/11/2007 QUẢNG LIÊN - QUẢNG TRẠCH - QUẢNG BÌNH

112 NGUYỄN THÀNH CÔNG " 18/10/1987 264282423 30/12/2003 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

113 HUÊ VĂN PHA " 06/3/1991 264375273 8/5/2012 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

114 NGUYỄN ĐĂNG LỊNH " 20/10/1985 212640842 4/7/2005 NGHĨA PHƯƠNG - TƯ NGHĨA - QUÃNG NGÃI

115 NGUYỄN DUY CHƯƠNG " 10/2/1977 264129836 23/6/2015 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

116 HỒ VĂN ĐẠT " 28/9/1992 264375299 25/11/2014 KHÁNH PHƯỚC- NHƠN HẢI-NINH HẢI - NINH THUẬN

117 NGUYỄN KIM BẰNG " 28/5/1989 264282422 30/12/2003 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

118 HỒ NHÂN " 1984 264233738 10/4/2000 KHÁNH NHƠN - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

119 BÙI TÂM " 1971 264136114 23/10/2007 KHÁNH TÂN - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

120 PHAN VĂN THẠCH " 1985 264233740 11/4/2000 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

121 NGUYỄN DUY ĐẴNG " 27/1/1994 264463625 7/6/2012 KHÁNH NHƠN - NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

122 ĐOÀN VĂN HOÀNG " 1992 264374830 19/10/2007 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

123 HUÊ THANH CHƯƠNG " 1979 264136056 25/5/2006 NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

124 NGUYỄN VĂN HIỆP " 1/6/1981 264135471 24/6/2014 KHÁNH NHƠN 2- NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN

125 NGUYỄN VĂN HƯƠNG " 28/4/1991 264375157 22/10/2007 KHÁNH NHƠN-NHƠN HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
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